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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 

2. Địa chỉ: 09 Đoàn Thị Điểm, phường 2, thị xã Quảng Trị 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00-17h00, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; trực 

theo lịch phân công 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cở sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ban lãnh đạo 

1.  
Phạm Bá 

Công 

000250/QT - 

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa và Xét nghiệm 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Giám đốc; 

người chịu 

trách nhiệm về 

chuyên môn 

kỹ thuật; BS 

CK1, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

2.  
Đỗ Hồng 

Thanh 

000530/QT -

CCHN; 26/QĐ-

SYT 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa và chuyên 

khoa Răng - Hàm - 

Mặt 

Từ 07h00 đến 

11h30 và từ 

13h30 đến 17h00 

hàng ngày, từ thứ 

2 đến thứ 6; trực 

theo lịch phân 

công 

Phó giám đốc, 

BSCK1, Bác sĩ 

điều trị 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Răng Hàm mặt 

Đông Hà -AT 

(459 Lê Duẩn, thị 

trấn Ái Tử, Triệu 

Phong, Quảng 

Trị). T2,3,4,5,6: 

làm việc từ 

11h30 - 13h30 và 

từ 17h - 20h); thứ 

7, Chủ Nhật: làm 

việc từ 07h-20h 

3.  
Hoàng Hữu 

Hóa 

000521/QT -

CCHN; 

1959/QĐ-SYT ; 

2385/QĐ-SYT 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa 

TMH và Ngoại chấn 

thương - Bỏng; kỹ 

thuật Nội soi TMH; 

Kỹ thuật Điện tim 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Phó giám đốc, 

BSCK1, Bác sĩ 

điều trị 

Không 

Khoa Khám bệnh 

4.  Lê Trần Bảo 

003198/QT -

CCHN;194/QĐ-

SYT; 41/QĐ-

TTYT 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Kỹ thuật siêu 

âm; Chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Bác sỹ đa 

khoa; Bác sỹ 

điều trị - Khoa 

Khám bệnh 

Không 

5.  Lê Đức Quý 

003220/QT -

CCHN;2386/QĐ-

SYT;159/QĐ-

TTYT; 162/QĐ-

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, Kỹ thuật X-

Quang, siêu âm, 

điện tim 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

Bác sỹ điều trị Không 
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ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cở sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

TTYT 6; trực theo lịch 

phân công 

6.  
Nguyễn Thị 

Hoa 

000529/QT - 

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Bác sỹ điều trị  Không 

7.  
Hồ Thanh 

Cường 

000033/QT-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục 

số V ban hành kèm 

Thông tư 32/2023/ 

TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2023 

của Bộ Y tế 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Bác sỹ điều trị  Không 

8.  
Nguyễn Thị 

Loan 

000532/QT - 

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Trưởng phòng 

Điều dưỡng, 

điều dưỡng 

viên 

Không 

9.  
Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

002917/QT - 

CCHN 

Điều dưỡng hạng IV 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

10.  
Hoàng Thị 

Ngọc Châu 

004365/QT-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

11.  Võ Thị Thiệp 
003835/QT-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLTBTY

-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

Khoa HSCC - Nội - Nhi 

12.  
Cao Thị 

Hồng Nhung 

003570/QT -

CCHN; 241/QĐ-

SYT 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Phụ trách 

khoa, Bác sỹ 

điều trị  

Không 

13.  
Hoàng Thị 

Ngọc Vân 

004358/QT- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

Bác sỹ điều trị 

 
Không 
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ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cở sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

6; trực theo lịch 

phân công 

14.  
Nguyễn Thị 

Mỷ Thảo 

004584/QT- 

CCHN 

Khám chữa bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Bác sỹ điều trị Không 

15.  
Hồ Thị Mỹ 

Yến 

000534/QT - 

CCHN 

 

Điều dưỡng Đa 

khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

trưởng khoa, 

Điều dưỡng 

viên 

Không 

16.  
Hoàng Mỹ 

Lệ 

000540/QT - 

CCHN 

 

Điều dưỡng Đa 

khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

17.  
Nguyễn Thị 

Lan Anh 

000538/QT - 

CCHN 

Điều dưỡng Đa 

khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

18.  
Nguyễn Thị 

Huyền Nhi 

003004/QT -

CCHN 

Điều dưỡng hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLTBTY

-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên  
Không 

19.  
Bùi Thị 

Mộng Cẩm 

0001876/QT-

CCHN 

 

Điều dưỡng đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

Khoa Ngoại- Liên chuyên khoa (TMH – RHM – Mắt – Da liễu) 

20.  
Nguyễn Thị 

Thủy 

000531/QT -

CCHN;206/QĐ-

SYT; 2384/QĐ-

SYT;161/QĐ-

TTYT 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa, Kỹ thuật Siêu 

âm và Chuyên khoa 

Tai - Mũi - Họng  

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Trưởng khoa; 

Bác sỹ điều trị 
Không 

21.  
Nguyễn Thị 

Ngọc Tân 

004354/QT -

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

Bác sỹ điều trị  

Phòng khám đa 

khoa  Quang 

Trung (372 Trần 

Hưng Đạo, 
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ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cở sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

6; trực theo lịch 

phân công 

phường 2, thị xã 

Quảng Trị). Thứ 

7, Chủ Nhật: 

nghỉ trực, nghỉ 

phép, làm việc từ 

07h00 - 11h30 và 

từ 13h30 - 17h00 

22.  
Lê Thị 

Thanh Thảo 

003867/QT - 

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLTBTY

-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

23.  
Trương Thị 

Nhung 

0002646/QT -

CCHN 

Điều dưỡng hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLTBTY

-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

Khoa YHCT-PHCN 

24.  
Lê Phước 

Anh 

0002414/QT - 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT, 

VLTL và PHCN 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Bác sỹ điều trị 

- Trưởng khoa 

YHCT và 

PHCN. 

 

Không 

25.  
Nguyễn Hải 

Sơn 

000524/QT - 

CCHN 
Chuyên khoa YHCT 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Phó Trưởng 

khoa , Y sỹ 

điều trị 

Không 

26.  
Nguyễn Thị 

Thanh Giang 

000537/QT - 

CCHN 
Chuyên khoa YHCT  

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

trưởng khoa, Y 

sỹ điều trị 

Không 

27.  
Nguyễn 

Xuân Hùng 

002983/QT-

CCHN;150/QĐ-

TTYT 

Khám, chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền; Vật lý trị 

liệu-Phục hồi chức 

năng 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Y sỹ điều trị 

 
Không 

28.  Lê Anh Chi 
002909/QT - 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

Bác sỹ điều trị  Không 
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ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cở sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

phân công 

29.  
Trần Thị 

Bích 

000535/QT - 

CCHN 
Chuyên khoa PHCN 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Kỹ thuật viên Không 

30.  
Hoàng Thị 

Anh Đào 

002720/QT -

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT  

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Y sỹ điều trị Không 

31.  

Nguyễn Thị 

Phương 

Nhung 

000542/QT - 

CCHN 
Chuyên khoa PHCN 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Kỹ thuật viên  Không 

32.  
Đặng Thị 

Sữa 

000541/QT - 

CCHN 
Chuyên khoa PHCN 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Kỹ thuật viên  Không 

33.  
Nguyễn Thị 

Thương 

0002465/QT - 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Y sỹ điều trị Không 

Khoa CSSKSS 

34.  
Hoàng Thị 

Thu Hằng 

000651/QT -

CCHN;25/QĐ-

SYT; 84/QĐ-

SYT 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh 

và Chuyên khoa Sản 

Từ 07h00 đến 

11h30 và từ 

13h30 đến 17h00 

hàng ngày, từ thứ 

2 đến thứ 6. 

Bác sỹ điều trị  

Phòng khám đa 

khoa  Quang 

Trung (372 Trần 

Hưng Đạo, 

phường 2, thị xã 

Quảng Trị). Thứ 

7, Chủ Nhật 

(07h00 - 11h30; 

13h30 - 17h00) 

35.  
Hoàng Thị 

Hoàn 

000536/QT - 

CCHN 
Điều dưỡng phụ sản 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Phó Trưởng 

khoa , điều 

dưỡng viên 

Không 

36.  Lê Thị Bích 
0002009/QT - 

CCHN 
Điều dưỡng phụ sản 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

Điều dưỡng 

viên 
Không 
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ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cở sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

37.  
Đoàn Thị 

Thắng 

002763/QT - 

CCHN 

Hộ sinh hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLTBTY

-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Hộ sinh viên Không 

Khoa YTCC 

38.  
Bùi Thị 

Xuân 

002865/QT - 

CCHN 

Hộ sinh hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLTBTY

-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Trưởng khoa, 

Hộ sinh viên 
Không 

Khoa KSDB-HIV/AIDS 

39.  
Nguyễn 

Hoàng Phúc 

004482/QT - 

CCHN 

Khám, phát hiện và 

xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí 

ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Bác sỹ khám 

sàng lọc phòng 

tiêm vắc xin 

Không 

40.  

Nguyễn 

Ngọc Thủy 

Tiên 

003070/QT-

CCHN 

Khám, phát hiện và 

xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí 

ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Phụ trách 

khoa, Bác sỹ 

khám sàng lọc 

phòng tiêm 

vắc xin 

Không 

41.  

Lê Thị 

Thanh 

Phương 

002722/QT-

CCHN 

Hộ sinh hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLTBTY

-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Hộ sinh viên Không 

42.  
Đoàn Thị 

Thanh Huyền 

0002313/QT - 

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

43.  
Lê Văn 

Phong 

003447/QT - 

CCHN 

Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

Trưởng khoa, 

Cử nhân xét 

nghiệm  

Không 
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ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cở sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

phân công 

44.  
Lê Thanh 

Khôi 

000525/QT - 

CCHN 

Xét nghiệm ký sinh 

trùng, côn trùng 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Kỹ thuật viên  Không 

45.  
Hoàng Thị 

Ngọc Giàu 

003470/QT - 

CCHN 
Xét nghiệm đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Kỹ thuật viên Không 

46.  Lê Phong 
000523/QT - 

CCHN 
Chụp X Quang 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Kỹ thuật viên  Không 

47.  
Nguyễn Thị 

Lan Phương 

001507/QT - 

CCHN 

Xét nghiệm Y học 

dự phòng 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Kỹ thuật viên  Không 

48.  
Trần Thị 

Huyền Trang 

000765/QB - 

CCHN 

Xét nghiệm - KST - 

Côn trùng 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Kỹ thuật viên  Không 

49.  
Đỗ Thị Kim 

Ly 

004033/QT - 

CCHN 

Kỹ thuật hình ảnh Y 

học 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Kỹ thuật viên Không 

Khoa Dược- Trang thiết bị 

50.  
Trương Văn 

Hiền 

1123/CCHN-D-

SYT-QT 
Dược sỹ cao đẳng 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Phụ trách khoa 

Dược: Quản lý 

chung về 

Dược, Nghiệp 

vụ dược và 

Dược lâm sàng 

Không 

51.  
Văn Thị Thu 

Hồng 

292/CCHN-D-

SYT-QT 
Dược sỹ đại học 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

Cấp phát thuốc 

kho lẻ nội trú, 

ngoại trú 

Không 
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ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cở sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

phân công 

52.  
Nguyễn Thị 

Tịnh Tâm 

927/CCHN-D-

SYT-QT 
Dược sỹ cao đẳng 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Cấp phát 

thuốc, vật tư y 

tế, hóa chất nội 

trú, ngoại trú 

Không 

53.  
Hoàng Thị 

Kim Lành 

747/CCHN-D-

SYT-Q 
Dược sỹ đại học 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Thống kê 

dược; Thủ kho 

thuốc, vaccin, 

vật tư và cấp 

phát thuốc các 

chương trình y 

tế. 

Không 

54.  
Lê Thị Hoài 

Nhi 

1365/CCHN-D-

SYT-QT 
Dược sỹ cao đẳng 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Cấp phát 

thuốc, vật tư y 

tế, hóa chất nội 

trú, ngoại trú 

Không 

Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ 

55.  
Nguyễn Thị 

Trinh 

000668/QT - 

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

Khoa VSATTP 

56.  
Trần Thị 

Kim Ánh 

000533/QT - 

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

TYT Phường 1 

57.  
Hoàng Thị 

Thu Hồng 

002745/QT-

CCHN 
Điều dưỡng phụ sản 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Phụ trách trạm, 

Điều dưỡng 

viên 

Không 

58.  
Nguyễn Thị 

Khánh Hòa 

003831/QT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

thông thường theo 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Y sỹ điều trị Không 

59.  
Trần Thị Thu 

Hòa 

0002049/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

Điều dưỡng 

viên 
Không 
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ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cở sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

TYT phường 2 

60.  
Trần Thị 

Cẩm Vân 

0002396/QT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Trưởng trạm, 

chịu trách 

nhiệm về 

chuyên môn 

kỹ thuật; Y sỹ 

điều trị 

Không 

61.  
Võ Thị Thúy 

Hằng 

002714/QT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Y sỹ điều trị Không 

62.  
Nguyễn Thị 

Kim Nhung  

002760/QT-

CCHN 

Hộ sinh hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT

-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Hộ sinh viên Không 

63.  
Nguyễn Thị 

Kiều Vân 

002784/QT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

bằng YHCT 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Y sỹ điều trị Không 

64.  
Võ Thị 

Thanh Nhàn 

000092/QT-

GPHN 

Quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

TYT phường 3 

65. 
Lê Thị Hà 

Thu 

000539/QT - 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa 

YHCT; Vặt lý trị 

liệu, Phục hồi chức 

năng 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Phụ trách trạm, 

Bác sỹ điều trị  
Không 

66. 
Trần Thị 

Ánh Nguyệt 

002864/QT-

CCHN 

Hộ sinh hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT

-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Hộ sinh viên Không 

67. Văn Thị 0002106/QT- Hộ sinh Từ 07h00 - 11h30 Hộ sinh viên Không 
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ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cở sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Thanh Dung CCHN và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

68. 
Hoàng Thị 

Kiều Trang 
002764/QT-CHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

69. 
Hoàng Thị 

Mỹ Hằng 

1324/CCHN-D-

SYT-QT 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

dược tủ thuốc trạm 

y tế xã 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Dược sỹ cao 

đẳng 
Không 

TYT phường An Đôn 

70. 
Mai Thị 

Hường 

002866/QT - 

CCHN 

Hộ sinh hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư 

26/2015/TTLTBTY

-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Trưởng trạm, 

hộ sinh viên  
Không 

71. Lê Thị Gái 
0002395/QT - 

CCHN 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Y sỹ điều trị, 

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

Không 

72. 
Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

1299/CCHN-D-

SYT-QT 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

dược tủ thuốc trạm 

y tế xã 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Dược sỹ cao 

đẳng 
Không 

73. 
Ngô Thị 

Thùy Trang 

001792/QT - 

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Điều dưỡng 

viên 
Không 

TYT xã Hải Lệ 

74. 
Lê Thị Thu 

Hiền 

002711/QT - 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

Phụ trách 

Trạm Y tế , y 

sỹ điều trị 

Không 
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ST

T 
Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cở sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

phân công 

75. 
Trần Thị 

Linh Giang 

003862/QT - 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

thông thường theo 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Y sỹ điều trị Không 

76. 
Nguyễn Thị 

Thu Luyến 

003619/QT - 

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

thông thường theo 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Y sỹ điều trị, 

người chịu 

trách nhiệm 

CMKT 

Không 

77. 
Nguyễn 

Phước Hùng 

003865/QT-

CCHN 

Khám, chữa bệnh 

thông thường theo 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Y sỹ điều trị Không 

78. 
Nguyễn Thị 

Phước 

002761/QT - 

CCHN 

Hộ sinh hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/ 

TTLTBTY-BNV 

ngày 07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Hộ sinh viên Không 

79. 
Dương Thị 

Thu Hương 

002762/QT - 

CCHN 

Hộ sinh hạng IV 

theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/ 

TTLTBTY-BNV 

ngày 07/10/2015 

Từ 07h00 - 11h30 

và từ 13h30 - 

17h00 hàng ngày, 

từ thứ 2 đến thứ 

6; trực theo lịch 

phân công 

Hộ sinh viên Không 

5. Danh sách đăng ký người làm việc 

ST

T 
Họ và tên 

Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí làm việc 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cở sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị 

1 Nguyễn Trí Sơn Thạc sỹ kinh tế 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Trưởng phòng Tài 

chính - Kế toán: 

Phụ trách chung 

Không 

2 
Nguyễn Thị Mỹ 

Nhung 
Cử nhân Kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Kế toán khám, 

chữa bệnh BHYT 
Không 

3 
Trần Thị Tuyết 

Nga 
Cử nhân Kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Phụ trách chế độ 

lương, phụ cấp 

BHXH của CBVC;  

Không 

4 Hồ Thị Duyên Cử nhân Kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

- Kế toán thu viện 

phí, dược, vật tư y 

tế. 

Không 
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5 
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng  
Cao đẳng dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Tiếp đón người 

bệnh; 

Phụ trách Công tác 

xã hội 

Không 

6 
Phạm Ngọc Linh 

Đan 

Cử nhân quản trị 

kinh doanh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Phòng KHNV. 

Thống kê tổng hợp 
Không 

7 Lê Thị Mỹ Duyên 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Phòng KHNV. 

Lưu trữ hồ sơ bệnh 

án 

Không 

8 
Đặng Thị Hồng 

Vân 
Cử nhân sinh học 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Hướng dẫn, tiếp 

đón người bệnh 
Không 

9 Phan Hải Phong Cử nhân luật 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Phụ trách công tác 

tổ chức, hành 

chính 

Không 

10 
Nguyễn Hoàng 

Thủy Trúc 
Y sỹ đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Phòng TCHC. 

Hướng dẫn, tiếp 

đón người bệnh 

Không 

11 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Hộ lý 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Công tác hộ lý 

khoa YHCT-

PHCN 

 

Không 

12 
Võ Thị Diễm 

Thúy 
Hộ lý 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Công tác hộ lý 

khoa Nội-Nhi-

CCHS 

 

Không 

13 Lê Quang Đức 
Cử nhân hành 

chính 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Phụ trách công tác 

tổ chức, hành 

chính 

Không 

14 
Nguyễn Hữu 

Phương 

Cao đẳng điện - 

điện tử 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Phụ trách điện, 

nước; duy tu, bảo 

trì, bảo dưỡng 

CSVC  

Không 

15 Lưu Sơn Hải Lái xe 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Lái xe Không 

16 Phạm Ngọc An Cử nhân CNTT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Phụ trách công 

nghệ thông tin 
Không 

Các trạm y tế xã, phường 

17 
Nguyễn Minh 

Nhật 
Dược sĩ cao đẳng 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7h-11h30;  

Chiều 13h30-17h 

Phụ trách công tác 

Dược tủ thuốc 

trạm y tế phường 1 

Không 

 

 
Thị xã Quảng Trị ngày      tháng 8 năm 2024 

GIÁM ĐỐC                                                                                          

 

 

 

Phạm Bá Công 
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